
Trang 1

Tháng 12 năm 2018

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Trừ tiền
ăn

Thuế TN
Quỹ

HĐXH
ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXLCông

92.814.86412.126.30057.2004.000.000495.0001.049.500621.300932.2004.971.100104.941.1641.620.0005.974.9232097.346.241188Tổ quản lý011

12.024.0001.924.0001.000.00055.000139.50069.500104.200555.80013.948.00013.948.000A236.948.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

10.166.3003.781.7003.000.00055.000139.50055.90083.900447.40013.948.00013.948.000A235.593.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

11.958.800993.20055.000129.50077.000115.500616.20012.952.00012.952.000A247.702.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Ngô Văn HảiHL-037593

8.336.5951.023.50028.60055.00093.60080.600120.900644.8009.360.0954.030.000135.330.095A98.060.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Phan Văn NghiêmHL-000764

10.531.4041.016.80055.000115.50080.600120.900644.80011.548.20411.548.204A238.060.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001185

13.889.824871.70055.000147.60063.70095.600509.80014.761.52414.761.524A236.373.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035346

8.806.500790.50055.00096.00060.90091.400487.2009.597.0009.597.000A246.090.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049207

7.521.641897.70055.00084.20072.200108.400577.9008.419.341810.0001.944.92375.664.418A167.224.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000928

9.579.800827.20028.60055.000104.10060.90091.400487.20010.407.000810.0009.597.000A236.090.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001569

140.898.95015.358.666710.66757.2001.210.0001.562.4001.125.6001.688.8009.004.000156.257.616810.000513.23133.889.53819151.044.847484Tổ chuyên viên082

6.293.800639.20055.00069.30049.00073.600392.3006.933.0006.933.000A234.904.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666610

6.162.731589.50055.00067.50044.50066.700355.8006.752.231513.23136.239.000A204.448.000Chuyên viênVũ Công Thành TháiHL-0668911

7.398.400625.60055.00080.20046.70070.100373.6008.024.0008.024.000A234.670.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581312

8.127.623859.30057.20055.00089.90062.60093.900500.7008.986.923962.92348.024.000A186.259.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283013

6.112.235612.60055.00067.20046.70070.100373.6006.724.8351.077.69265.647.143A174.670.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548614

6.293.800639.20055.00069.30049.00073.600392.3006.933.0006.933.000A234.904.000Chuyên viênTrần Đức MạnhHL-0014715

6.241.000692.00055.00069.30054.10081.100432.5006.933.0006.933.000A235.406.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213216

5.938.467994.533355.33355.00069.30049.00073.600392.3006.933.0006.933.000A234.904.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360717

6.608.500724.50055.00073.30056.80085.200454.2007.333.0007.333.000A235.677.000Chuyên viênPhạm Quý MạnhHL-0459018

6.318.300614.70055.00069.30046.70070.100373.6006.933.0006.933.000A234.670.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477219

6.212.500720.50055.00069.30056.80085.200454.2006.933.0006.933.000A235.677.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189320

6.689.800643.20055.00073.30049.00073.600392.3007.333.0007.333.000A234.904.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015721

5.885.6671.047.333355.33355.00069.30054.10081.100432.5006.933.0006.933.000A235.406.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005522

6.293.800639.20055.00069.30049.00073.600392.3006.933.0006.933.000A244.904.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009323
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Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Trừ tiền
ăn

Thuế TN
Quỹ

HĐXH
ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXLCông

6.355.580639.90055.00070.00049.00073.600392.3006.995.4806.995.480A234.904.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088524

6.302.780692.70055.00070.00054.10081.100432.5006.995.4806.995.480A235.406.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015125

6.396.380599.10055.00070.00045.20067.700361.2006.995.4806.995.480A234.515.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273426

6.805.738726.50055.00075.30056.80085.200454.2007.532.2387.532.238A235.677.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030627

5.632.377714.70055.00063.50056.80085.200454.2006.347.0771.310.07765.037.000A175.677.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505828

6.578.900668.10055.00072.50051.50077.200411.9007.247.000810.0006.437.000A235.149.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085429

6.240.300664.70055.00069.10051.50077.200411.9006.905.0006.905.000A235.149.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072930

6.010.272611.60055.00066.20046.70070.100373.6006.621.872538.84636.083.026A204.670.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013831

6.410.3201.190.900110.00076.10095.700143.600765.5007.601.220706.30846.894.91237Tổ tạp vụ hành chính193

2.644.700610.30055.00032.60049.80074.700398.2003.255.0003.255.000A184.977.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273232

3.765.620580.60055.00043.50045.90068.900367.3004.346.220706.30843.639.912A194.591.000Nhân viênĐoàn Thị NgaHL-0484833

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

240.124.13428.675.866710.667114.4004.000.0001.815.0002.688.0001.842.6002.764.60014.740.600268.800.0002.430.000513.231310.570.76943255.286.000709                  Tổng cộng


